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[bookmark: _Toc108624157]Chương I 
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[bookmark: _Toc108624158]1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty CP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex II
- Địa chỉ văn phòng: Lô III - 8, khu C mở rộng, KCN Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Bà Phạm Thu Hằng.
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
- Điện thoại: 0277 3 762 172. 				Fax: 0277 3 763 354
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mã số 1400591736 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 24/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 16/10/2018.
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1216376112 do Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 23 tháng 05 năm 2007, chứng nhận thay đổi lần thứ tư ngày 12 tháng 03 năm 2021. 
[bookmark: _Toc108624159]2. Tên dự án đầu tư: 
Tên dự án đầu tư: Xây dựng nhà máy chế biến thủy sản. 
- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô III-8, khu C mở rộng – Khu công nghiệp Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam (nay là lô III-5, khu C mở rộng – Khu công nghiệp Sa Đéc theo Quyết định 678/QĐ-UBND.HC ngày 15/07/2013 cỉa UBND tỉnh Đồng Tháp. Tứ cận tiếp giáp của nhà máy như sau:
+ Phía Bắc: giáp với Công ty Cổ phần Thủy sản Quốc Tế 
+ Phía Nam: giáp Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long
+ Phía Đông: giáp sông Tiền
+ Phía Tây: giáp với giáp đường D1, Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long.
· Tọa độ vị trí dự án (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 3o) được thể hiện như bảng sau:
[bookmark: _Toc21965915][bookmark: _Toc61622006][bookmark: _Toc108625075]Bảng 1.1 Tọa độ vị trí dự án
	VỊ TRÍ
	TỌA ĐỘ

	
	X
	Y

	(A)
	1142976
	581793

	(B)
	1143062
	582076

	(C)
	1142973
	582102

	(D)
	1142889
	581820


Vị trí Nhà máy chế biến thủy sản được thể hiện rõ trong tại Hình 1.1 bên dưới.
	[image: ]


[bookmark: _Toc108625229]Hình 1.1 Vị trí so với các khu vực xung quanh 
- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư (nếu có):
+ Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Đồng Tháp.
+ Cơ quan cấp giấy phép xây dựng: Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Đồng Tháp.
+ Cơ quan cấp các loại giấy phép liên quan đến môi trường của dự án đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; văn bản thay đổi so với nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có): Quyết định số 1023/QĐ-UBND-HC ngày 27 tháng 07 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng nhà máy chế biến thủy sản” của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex II.
- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công).
+ Dự án "Xây dựng nhà máy chế biến thủy sản" là dự án thuộc lĩnh vực chế biến thủy sản, có tổng mức vốn đầu tư dự án là 252.230.740.000 (Hai trăm năm mươi hai tỷ hai trăm ba mươi triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng) là dự án thuộc nhóm B có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công tại Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc Hội và Dự án thuộc mục số 16, phụ lục II Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 
+ Dự án thuộc nhóm II theo tiêu chí phân loại dự án đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc Hội và số thứ tự số 1 Phụ lục IV Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
Dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 39 và điểm c, khoản 3, Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường số Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc Hội.
[bookmark: _Toc108624160]3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư:
3.1. Công suất của dự án đầu tư
Khi dự án đi vào vận hành và hoạt động ổn định, công suất sản phẩm đạt 19.500 tấn sản phẩm/năm (tương đương khoảng 125 tấn nguyên liệu/ngày).
3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư: 
· Quy trình công nghệ chế biến cá tra fillet đông lạnh qua các bước sau:
Tiếp nhận nguyên liệu  Cắt tiết – rửa  Fillet  Rửa  Lạng da  Chỉnh hình  Rửa  Kiểm cá  Phân cỡ  Cân  Rửa, phân cỡ  Xếp khuôn  Chờ đông  Cấp đông  Cân, mạ băng  Đóng gói  Rà kim loại  Bảo quản  Xuất hàng.
3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư: 
- Sản phẩm của dự án: Cá fillet đông lạnh.
[bookmark: _Toc108624161]4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư
4.1. Nguyên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng cho sự án
Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất của nhà máy được thể hiện ở bảng sau: 



[bookmark: _Toc108625076]Bảng 1.2 Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất chính của Nhà máy
	 Stt
	Nguyên, nhiên liệu, hóa chất
	Số lượng 
(Kg/ngày)
	Nguồn cấp

	1
	Cá tra
	125.000
	ĐBSCL

	2
	Phụ gia
	13.000
	Việt Nam

	3
	Bao PE
	4.800
	Việt Nam

	4
	Thùng carton
	1.440
	Việt Nam

	5
	Chất tẩy rửa
	4.200
	Việt Nam

	6
	NH3 nạp vào hệ thống kho lạnh*
	80 kg/tháng
	Việt Nam

	7
	Dầu DO (sử dụng cho xe nâng và máy phát điện)
	1.380 lít/giờ
	Việt Nam


[bookmark: _Hlk35697913] Nguồn: Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex II, 2022
Ghi chú: (*) NH3 được lưu chứa trong các bình cao áp 60 kg và được vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến Nhà máy
[bookmark: _Hlk98565758]4.1. Nguồn cung cấp điện:
- Nguồn cấp: Sử dụng dòng điện 3 pha từ nguồn do Khu công nghiệp cung cấp đến hàng rào nhà máy.
- Công ty đã đầu tư hoàn thiện cho nhà máy hệ thống điện bao gồm 01 trạm hạ thế điện 03 phase và hệ thống dây dẫn đáp ứng được nhu cầu sản xuất hiện hữu nhà máy. Nhà máy trang bị 01 máy phát điện 500 KVA sử dụng dầu DO phục vụ cho khối văn phòng khi xảy ra sự cố về điện hoặc mất điện đột xuất. Khi xảy ra sự cố mất điện, nhà máy tạm ngưng sản xuất, không sử dụng máy phát điện dự phòng cho mục đích sản xuất khi mất điện.
4.2. Nguồn cung cấp nước:
- Nguồn nước cấp cho khu vực dự án được Công ty khai thác và xử lý từ nguồn nước mặt (1.200m3/ngày.đêm) và một phần được cung cấp từ Chi nhánh Công ty Hidico - Xí nghiệp hạ tầng Khu công nghiệp Hidico.
Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động của dự án cụ thể như sau:
- Nước sử dụng cho sinh hoạt: Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2019/BXD Quy hoạch xây dựng, lượng nước sử dụng là 80 lít/người/ngày. Dự án sử dụng tổng lao động trong một ngày khoảng 1.500 lao động, số ca làm việc là 2 ca/ngày.
Qsinh hoạt = 80 lít/người/ngày × 1.500 người = 120.000 lít/ngày = 120 m3/ngày.đêm
- Công nhân làm việc tại dự án sẽ sử dụng suất ăn công nghiệp nên tại Dự án không có nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động nấu ăn. Dự án có sử dụng nước cho hoạt động rửa tay cho công nhân và nhà vệ sinh khu nhà ăn: 1.500 người x 25 lít/người/ngày = 37,5 m3/ngày (tính theo định mức của tiêu chuẩn về cấp nước, mạng lưới đường ống và công trình TCXDVN 33:2006).
- Nước sử dụng cho sản xuất cá đông lạnh: sử dụng cho các công đoạn: rửa cá, vệ sinh thiết bị, nhà xưởng với lượng nước cần khoảng 08 m3/tấn nguyên liệu/ngày. (Theo định mức sử dụng nước tại Dự án): 08 m3/tấn nguyên liệu/ngày x 125 tấn nguyên liệu/ngày = 1.000 m3/ngày.
- Nước cấp cho hệ thống làm đá vẩy: với định mức sử dụng là 0,4 m3/tấn nguyên liệu/ngày = 0,4 m3/tấn nguyên liệu/ngày x 125 tấn nguyên liệu/ngày = 50 m3/ngày.
- Nước tưới cây: 4 lít/m2/lần tưới x 5.698,49 m2 = 22,8 m3/ngày (tính theo định mức của tiêu chuẩn về cấp nước, mạng lưới đường ống và công trình TCXDVN 33:2006).
- Nước rửa đường, sân bãi: 0,5 lít/m2/lần tưới x 4079,7 m2 = 2,0 m3/ngày (tính theo định mức của tiêu chuẩn về cấp nước, mạng lưới đường ống và công trình TCXDVN 33:2006).
- Nước thải vệ sinh thiết bị, nhà xưởng (Theo định mức sử dụng nước tại Dự án): 20 lít/m2 /lần tưới (ngày vệ sinh 1 lần) x 10.444,5m2 = 208,9 m3/ngày. Dự án chỉ xây mới thay thế HTXLNT, không thay đổi diện tích nhà xưởng, không bổ sung thêm máy móc thiết bị sản xuất, do đó lượng nước này dự kiến sẽ không thay đổi.
- Nước phòng cháy, chữa cháy: Theo tiêu chuẩn về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình TCVN 2622:1995, với khu sản xuất dưới 150 ha, chọn số đám cháy n = 1, qcc = 15 lít/s và thời gian dập tắt đám cháy là 3h. Như vậy Qcc = qcc x t x n = 15 x 3 x 60 x 60 x 1 = 162.000 lít = 162 m3/3 giờ.
Dự án còn sử dụng nước dùng làm mát cho dàn nóng máy nén trong quá trình hoạt động bị bốc hơi (theo thống kê hiện hữu khoảng 58 m3/ngày đêm) và nước bơm vào máng chuyển cá từ nơi tiếp nhận cá vào khu giết cá với nhu cầu lượng nước sử dụng (theo thống kê hiện hữu khoảng 50 m3/ngày đêm). Khi dự án hoạt động tối đa công suất, ước tính lượng nước sử dụng này không thay đổi nhiều, tính toán dự phòng 20% lượng nước có thể tăng thêm thì tổng lượng nước sử dụng cho làm mát cho dàn nóng máy nén là: 58 x 1,2 = 69,6 m3/ngày và Nước làm mát máng chuyển cá vào xưởng là 50 x 1,2 = 60 m3/ngày.
Như vậy, tổng lượng nhu cầu sử dụng nước của Dự án khi đi vào hoạt động ổn định với công suất tối đa là 1.570,8 m3/ngày.đêm, trong đó nhu cầu sử dụng nước cho các công đoạn sản xuất là 1.000 m3/ngày.đêm.



[bookmark: _Toc108625077]Bảng 1.3 Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án (không bao gồm nước PCCC)
	[bookmark: _Hlk61512414]Stt
	Nhu cầu nước
	Định mức
	Nhu cầu sử  dụng nước (m3/ngày.đêm)
	Ghi chú

	1
	Nước sản xuất cho quy trình sản xuất cá đông lạnh
	08 m3/tấn nguyên liệu/ngày
	1.000
	Phát sinh nước thải

	2
	Nước cấp cho hệ thống làm đá vẩy
	0,4 m3/tấn nguyên liệu/ngày
	50
	-

	3
	[bookmark: _Hlk75264674]Nước thải vệ sinh thiết bị, nhà xưởng
	20 lít/m2 /lần tưới (ngày vệ sinh 1 lần)
	208,9
	Phát sinh nước thải

	4
	Nước làm mát dàn nóng máy nén
	Ước tính dựa theo nhu cầu thực tế hiện hữu và các dự án tương tự
	69,6
	-

	5
	Nước làm mát máng chuyển cá vào xưởng
	
	60
	Phát sinh nước thải

	6
	Nước cấp sinh hoạt
	80 lít/người/ngày 
	120
	Phát sinh nước thải

	7
	Nước cấp cho nhà ăn
	25 lít/người/ngày 
	37,5
	Phát sinh nước thải

	8
	Nước tưới cây
	4 lít/m2/lần tưới 
	22,8
	-

	9
	Nước rửa đường
	0,5 lít/m2/lần 
	2,0
	-

	Tổng nước cấp cho Dự án
	1.570,8
	


 Nguồn: Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex II, 2022
4.3. Nhu cầu hóa chất sử dụng cho xử lý nước cấp, nước thải:
Lượng hóa chất sử dụng cho trạm xử lý được thống kê như sau:  
[bookmark: _Toc101206368][bookmark: _Toc108625078]Bảng 1. 4 Nhu cầu sử dụng hóa chất sử dụng cho Hệ thống XLNT
	STT
	Tên hóa chất
	Mục đích
	Tổng lượng hóa chất sử dụng trong ngày (kg/ngày)
	Nguồn cấp

	1 
	Polymer – Anion 
	Trợ keo tụ
	14,4
	Anh

	2 
	Polymer – Cation 
	Trợ keo tụ, ép bùn
	18
	Anh

	3 
	Na2CO3 99% 
	Bổ sung kiềm
	96
	Trung Quốc

	4 
	PAC 31% 
	Keo tụ
	600
	Việt Nam

	5 
	Chlorine 
	Khử trùng
	4,8
	Việt Nam

	6 
	Vôi 
	Keo tụ phospho
	720
	Việt Nam


Nguồn: Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex II, 2022
5.  Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư
5.1. Cụ thể các hạng mục công trình xây dựng của toàn bộ dự án bao gồm: 
· Các hạng mục công trình của dự án
· Dự án có tổng diện tích xây dựng là 28.457,6m2. Trong đó, bao gồm các hạng mục công trình phục vụ sản xuất của nhà máy hiện hữu đã được xây dựng như: Nhà xưởng, kho lạnh, nhà văn phòng, kho bao bì, kho vật tư, nhà ăn, kho phụ gia, kho thực phẩm, nhà bảo vệ, khu nhà xe, trạm xử lý nước cấp, nhà che máy phát điện, kho CTNH, kho chứa chất thải rắn tái chế, khu xử lý nước thải và một số công trình phụ trợ khác:
[bookmark: _Toc108625079]Bảng 1.5 Danh mục các hạng mục công trình của nhà máy
	[bookmark: _Hlk73180086]STT
	Hạng mục công trình
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	Hạng mục chính: Nhà xưởng hiện hữu (I)

	1
	Xưởng chế biến
	10.444,5
	36,70
	Hạng mục hiện hữu, tiếp tục sử dụng

	2
	Kho lạnh
	2.831,2
	9,95
	

	Hạng mục phụ trợ (II) 

	1
	Nhà văn phòng
	640,7
	2,25
	Hạng mục hiện hữu, tiếp tục sử dụng

	 
	Kho bao bì + kho vật tư
	580
	2,04
	

	2
	Nhà ăn + kho bao bì 2 + kho phụ gia + kho thực phẩm
	1.006,8
	3,54
	

	3
	Nhà xe nhân viên 1
	0
	--
	Dỡ bỏ khu nhà xe nhân viên 1 gần HTXLNT và nhà xưởng cơ khí hiện hữu để xây mới khu B - HTXLNT công suất 2.000m3/ngày đêm

	4
	Xưởng cơ khí
	0
	--
	

	5
	Nhà xe công nhân 2
	546,8
	1,92
	Hạng mục hiện hữu, tiếp tục sử dụng

	6
	Nhà bảo vệ
	16
	0,06
	

	7
	Nhà xe ô tô
	55,5
	0,20
	

	8
	Nhà che máy phát điện
	96,3
	0,34
	

	9
	Khu nhà xe công nhân 3
	 
	 
	

	
	Nhà xe công nhân 3
	632,3
	2,22
	

	
	Kho chất thải rắn tái chế
	45
	0,16
	

	10
	Trạm xử lý nước cấp
	216
	0,76
	

	Hạng mục bảo vệ môi trường (III) 

	1
	Kho chất thải rắn tái chế (được bố trí trong khu nhà xe công nhân 3)
	--
	--
	Hạng mục hiện hữu, tiếp tục sử dụng

	2
	Kho CTNH
	21,5
	0,08
	

	3
	Khu xử lý nước thải hiện hữu
	887,6
	3,12
	Dỡ bỏ hoàn toàn thành khu sân trống

	4
	Hệ thống xử lý nước thải công suất 2.000 m3/ngày đêm (khu A)
	767,4
	2,70
	Xây mới khu A trên phần diện tích cây xanh gần hàng rào bờ kè hiện hữu 

	5
	Hệ thống xử lý nước thải công suất 2.000 m3/ngày đêm (khu B)
	440,60
	1,55
	Xây mới khu B trên diện tích xưởng cơ khí và khu nhà xe nhân viên 1 bên cạnh HTXLNT hiện hữu sau khi dỡ bỏ 

	Hạng mục cây xanh, sân đường (IV) 

	1
	Đường nội bộ, sân bãi
	3.523,7
	12,38
	 

	2
	KV trồng cây xanh
	5.705,7
	20,05
	 

	Tổng diện tích đất (I + II + III + IV)
	28.457,6
	100,00
	 


Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex II
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xử lý Chất thải công nghiệp và Tư vấn môi trường Văn Lang 	2

[bookmark: _Toc108624162]Chương II
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

[bookmark: _Toc108624163]1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có):
Dự án “Xây dựng Nhà máy Chế biến Thủy sản” nằm trong KCN Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 
Theo Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 08 tháng 09 năm 2015 của UBND Tỉnh Đồng Tháp về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/2011/QH13 và Quyết định số 577/QĐ-TTg về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, KCN Sa Đéc được quy hoạch đầu tư các ngành nghề chính: chế biến thủy sản, thức ăn thủy sản và chế biến thực phẩm.
Các lĩnh vực kêu gọi đầu tư vào Khu công nghiệp này là công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông sản, thủy sản; các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ cho các ngành công – nông – ngư; xây dựng, điện, điện tử và các loại vật tư, phụ tùng cần thiết khác; Sản xuất hàng xuất khẩu hoặc hàng thay thế hàng xuất khẩu; 
Ngành nghề sản xuất của dự án thuộc nhóm ngành chế biến thủy sản là phù hợp với ngành nghề được phép tiếp nhận vào KCN Sa Đéc, do đó dự án hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch phát triển của KCN Sa Đéc nói riêng và của tỉnh Đồng Tháp nói chung.
KCN Sa Đéc đã được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1934/QĐ-MTg ngày 14 tháng 11 năm 1997 và được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo ĐTM dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng của KCN Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (nâng công suất nhà máy xử lý nước thải tập trung lên 7.000 m3/ngày đêm) theo Quyết định số 246/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 01 năm 2016. Do đó, dự án hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh.
[bookmark: _Toc103847606][bookmark: _Toc108624164]2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường
Dự án nằm trong KCN Sa Đéc, thuộc thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Nước thải của Dự án, sau xử lý đảm bảo các yêu cầu sau:
· Lưu lượng xả thải lớn nhất là 2.000 m3/ngày.đêm;
· Nước thải sau xử lý đạt Giới hạn tiếp nhận của KCN Sa Đéc;
· Nguồn tiếp nhận nước thải là Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Sa Đéc, công suất 7.000 m3/ngày.đêm. Chất lượng nước thải sau xử lý của Nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là sông Tiền.
Đồng thời, KCN Sa Đéc đã đánh giá mức độ chịu tải của môi trường trong Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. 
Kết luận: Dự án hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường trong phạm vi Quy hoạch Khu công nghiệp Sa Đéc.

[bookmark: _Toc108624165]Chương III 
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[bookmark: _Toc108624166]1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:
1.1. Công tình, biện pháp thoát nước mưa:
- Công ty đã xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thu gom và thoát nước thải.
Nước mưa chảy tràn từ khu vực văn phòng, nhà xưởng, đường giao thông nội bộ được xem như không bị nhiễm bẩn, được thu gom theo hệ thống mương thu gom nước mưa bố trí dọc theo hai bên các đường nội bộ trong khu vực dự án và thu trực tiếp vào các hố ga qua các song chắn rác, chảy vào hệ thống đường cống thoát nước BCCT 500 bố trí dọc hai bên các đường nội bộ xung quanh dự án, thu gom thoát hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp Sa Đéc qua 02 điểm đấu nối nước mưa..
Quy trình xử lý nước mưa chảy tràn:
Mương thu nước

Nước mưa chảy tràn
Thu gom rác

Hố ga

Vị trí đấu nối nước mưa
Thu gom bùn


[bookmark: _Toc108625233]Hình 3.1 Sơ đồ quy trình xử lý nước mưa chảy tràn
Thuyết minh quy trình: 
Nước mưa chảy tràn sau khi được thu gom về mương thu nước sẽ được cho qua song chắn rác để loại bỏ và thu gom các loại rác thải kích cỡ lớn, sau đó nước mưa được dẫn vào hố ga để lắng loại bỏ các chất lơ lửng, tại hố ga định kỳ sẽ được nạo vét để thu gom bùn. Nước sau khi qua hố ga sẽ được đấu nối thoát nước mưa vào hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp Sa Đéc. Rác thải được thu gom vào thùng chứa và vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động của dự án có khả năng làm nước mưa bị ô nhiễm, do đó cần chú trọng các lưu ý sau để hạn chế ô nhiễm nước mưa:
· Không để nguyên liệu và sản phẩm rơi vãi ở những khu vực không có mái che.
· Thường xuyên vệ sinh khu tiếp nhận nguyên liệu cũng như đường giao thông trong khu vực dự án.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex II
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xử lý Chất thải công nghiệp và Tư vấn môi trường Văn Lang 	2

 Hố ga hoát nước mưa
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[bookmark: _Toc101206418][bookmark: _Toc108625234]Hình 3.2 Sơ đồ tuyến cống chính thoát nước mưa của Dự án	Ghi chú:
·              : Cống tròn BTCT ɸ500
·              : Hướng thoát nước mưa

[bookmark: _Toc108625155][bookmark: _Toc101206374]Bảng 3. 1 Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom và thoát nước mưa 
	STT
	Hạng mục
	Độ dốc (%)
	Khối lượng

	1
	Cống tròn BTCT ɸ500
	0,5
	m

	2
	Hố ga các loại
	-
	40 cái

	3
	Cửa xả (điểm đấu nối vào KCN Sa Đéc)
	-
	02 cái



1.2. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước thải:
Tổng lượng nước thải phát sinh trong giai đoạn vận hành dây chuyền chế biến thủy sản công suất 19.500 tấn sản phẩm/năm dự kiến khoảng 1.402,4 m3/ngày đêm. Bao gồm:
· Nước thải từ quy trình sản xuất dự kiến là 1.000 m3/ngày đêm.
· Nước thải từ hoạt động vệ sinh thiết bị, nhà xưởng dự kiến là 208,9 m3/ngày đêm.
· Nước thải sinh hoạt từ bể tự hoại 03 ngăn là 96 m3/ngày đêm.
· Nước thải phát sinh từ hoạt động của căn tin là 37,5 m3/ngày đêm.
· Nước thải làm mát máng chuyển cá vào xưởng là 60 m3/ngày đêm.
Công ty đã xây dựng hệ thống thu gom nước mưa và nước thải riêng biệt, tất cả nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của Nhà máy theo mạng lưới thoát nước thải dẫn về hệ thống XLNT công suất 2.000 m3/ngày đêm của Công ty để xử lý cụ thể được trình bày như sơ đồ sau:
Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải của cơ sở như sau:

[bookmark: _Toc108625235][bookmark: _Hlk75984755][bookmark: _Toc101206421]Hình 3.3 Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước thải tại dự ánNước thải nhà vệ sinh

Nước thải sản xuất

Nước thải  từ căn tin

Bể tự hoại

Bể tách mỡ

Hệ thống XLNT tập trung công suất 2.000 m3/ngày 
(Đạt QCVN 11-MT:2015/BTNMT, Cột B)
Hệ thống XLNT tập trung công suất 7.000 m3/ngày đêm của KCN Sa Đéc

Hố thu gom nước thải


- Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được thu gom xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại ba ngăn và nước thải từ khu nhà ăn sẽ được thu gom về bể tách mỡ, sau đó dẫn về hố thu gom nước thải bằng đường ống PVC Ø90mm dài 150m vào Hệ thống xử lý nước thải tập trung xây mới, công suất 2.000 m3/ngày đêm của nhà máy.
- Nước từ hoạt động sản xuất của xưởng chế biến (nước thải từ khâu rửa cá; nước thải vệ sinh thiết bị, rửa sàn) và nước phát sinh từ khu tiếp nguyên liệu (rửa sàn tiếp nhận nguyên liệu; nước thải từ hoạt động làm mát máng chuyển cá từ bến vào) được thu gom bằng các tuyến mương hở 2.500 × 630 mm bố trí xung quanh các khu vực chế biến, sau đó nước thải được thu gom vào tuyến ống PVC Ø220mm (tổng chiều dài 182,2m) và tuyến cống BTCT Ø500mm (tổng chiều dài 189m) thoát nước bên ngoài nhà xưởng đến hố ga gom nước thải chung và dẫn về Khu A - Hệ thống xử lý nước thải tập trung mới công suất 2.000 m3/ngày đêm của nhà máy.
Toàn bộ nước thải phát sinh từ nhà máy sau khi được xử lý tại Khu A (gồm Hố thu, bể tách mỡ, bể điều hòa, bể keo tụ 1, bể tạo bông 1, bể DAF, Bể trung gian, bể UASB) - Hệ thống xử lý nước thải tập trung mới công suất 2.000 m3/ngày đêm của nhà máy, sau đó tự chảy theo cao độ sang khu B (gồm bể Anoxic, bể Aerotank, bể tăng cường, bể lắng sinh học, bể keo tụ 2, bể tạo bông 2, bể lắng hóa lý, bể khử trùng) - Hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy bằng đường ống PVC Ø280mm (đường ống đi trên cao, tổng chiều dài 133m) để tiếp tục xử lý đạt QCVN 11 – MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản, cột B. Nước thải sau xử lý tự chảy theo tuyến ống PVC Ø315mm dài 4,7m và chảy vào tuyến ống PVC Ø220 mm dài 130m đấu nối về hệ thống thu gom nước thải chung của KCN Sa Đéc.
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	Stt
	Hạng mục
	Khối lượng
	Vật liệu

	1 
	Cống tròn BTCT Φ500
	189m 
	BTCT

	2 
	Đường ống PVC Φ90
	150m
	PVC

	3 
	Đường ống PVC Φ200
	182,2m
	PVC

	4 
	Đường ống PVC Φ280
	133m
	PVC

	5 
	Đường ống PVC Φ315
	4,7m
	PVC

	6 
	Đường ống PVC Φ220
	130m
	PVC

	7 
	Bể tự hoại 
	3 bể
	BTCT

	8 
	Hố ga các loại
	37 cái
	BTCT


Bản vẽ tổng mặt bằng hệ thống thoát nước đính kèm tại phụ lục báo cáo.
1.3. Xử lý nước thải:
· Xử lý nước thải sinh hoạt (sơ bộ): Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn. Bể tự hoại được bố trí tại các khu vực nhà văn phòng, nhà ăn, nhà vệ sinh trong nhà xưởng sản xuất. Toàn bộ nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy để xử lý. Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy cặn, cặn lắng được giữ lại trong bể từ 3 đến 6 tháng, định kỳ được hút ra để bán làm phân compost. 
Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 03 ngăn:Ghi chú:
1. Ngăn lắng và lên men kỵ khí      2. Ngăn lắng tiếp theo
3. Ngăn lọc	                             4. Ống xả nước thải ra


[bookmark: _Toc108625236]Hình 3. 4 Mô hình bể tự hoại 03 ngăn
Nước thải sau khi ra khỏi bể tự hoại được đấu nối dẫn về hệ thống xử lý nước thải của nhà máy để tiếp tục xử lý đạt QCVN 11 – MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản, cột B trước khi đấu nối về hệ thống xử lý nước thải của khu công nghiệp.
Bùn từ bể tự hoại định kỳ sẽ được Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng để hút và vận chuyển đi xử lý đúng quy định. 
· Xử lý nước thải sản xuất:
Công ty đã tiến hành đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất thiết kế 2.000 m3/ngày.đêm, được xây dựng trên diện tích 1.208 m2, phục vụ xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất phát sinh của Công ty để thay thế cho hệ thống xử lý nước thải công suất 1.500 m3/ngày đêm hiện hữu, đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại dự án đạt QCVN 11 – MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản, cột B trước khi đấu nối nước thải về hệ thống thu gom nước thải chung của KCN. Hệ thống bao gồm 02 khu (khu A và khu B) tuy được bố trí ở 2 vị trí khác nhau để phù hợp với quy hoạch và diện tích xây dựng hiện có của dự án nhưng sẽ bao gồm các công đoạn xử lý được vận hành nối tiếp và liên tục.
· Tên đơn vị thiết kế: Công Ty TNHH Xử lý Chất thải công nghiệp và Tư vấn môi trường Văn Lang.
· Tên đơn vị thi công xây dựng: Công Ty TNHH Xử lý Chất thải công nghiệp và Tư vấn môi trường Văn Lang.
· Tên đơn vị lắp đặt thiết bị và đường ống công nghệ: Công Ty TNHH Xử lý Chất thải công nghiệp và Tư vấn môi trường Văn Lang.
· Quy mô, công suất, công nghệ xử lý
[bookmark: _Hlk74226881]+ Công nghệ: Nước thải  Khu A (gồm: Lược rác thô  Hố thu  Thiết bị lược rác tinh  Bể tách mỡ  Bể điều hòa  Bể keo tụ 1  Bể tạo bông 1  Bể DAF  Bể trung gian  Bể UASB)  Khu B (gồm: Bể Anoxic  Bể Aerotank  Bể tăng cường  Bể lắng sinh học  Bể phản ứng 2  Bể keo tụ 2  Bể tạo bông 2  Bể lắng hóa lý  Bể khử trùng)  Nước thải sau xử lý đạt QCVN 11-MT:2015/BTNMT, Cột B  Đấu nối về hệ thống thu gom nước thải chung của KCN Sa Đéc.
+ Công suất thiết kế: 2.000 m3/ngày đêm.
Công nghệ, công suất thiết kế của hệ thống không thay đổi so với công nghệ, công suất đề xuất tại báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.
Thông tin công trình xử lý nước thải của dự án có công suất thiết kế 2.000 m3/ngày.đêm chi tiết như sau:
· Thông số kỹ thuật cơ bản
[bookmark: _Toc101206377][bookmark: _Toc108625157]Bảng 3.3 Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải
	[bookmark: _Hlk62122922]Stt
	Tên công trình đơn vị
	Số lượng
	Kích thước
L × W × H (m)
	Thể tích 
hiệu dụng
(m3)
	HRT

	Khu A - Hệ thống xử lý nước thải công suất 2.000 m3/ngày đêm

	1
	Hố thu – T101
	01
	6,8×5,0×2,7
	51
	36 phút

	2
	Bể tách mỡ – T102
	01
	10,5×6,4×8,0
	504
	6 giờ

	3
	Bể điều hòa – T103
	01
	15,1×6,4×8,0
	724,8
	8,7 giờ

	4
	Bể keo tụ 1 – T201
	01
	D×H= 1,8×3,0
	6,3
	4,5 phút

	5
	Bể tạo bông 1 – T202
	01
	D×H= 2,8×3,0
	15,4
	11 phút

	6
	Bể tuyển nổi siêu nông – T203A
	01
	D×H= 4,8×2,0
	-
	-

	7
	Bể tuyển nổi siêu nông – T203B
	01
	D×H= 3,2×2,0
	-
	-

	8
	Bể trung gian – T301
	01
	6,4×2,0×9,0
	102,4
	1,2 giờ

	9
	Bể UASB– T302
	01
	16,0×6,4×9,0
	870,4
	10,4 giờ

	10
	Bể chứa bùn sinh học – T001
	01
	3,0×3,0×8,0
	67,5
	-

	11
	Bể chứa hóa lý – T002
	01
	3,0×3,0×8,0
	67,5
	-

	Khu B - Hệ thống xử lý nước thải công suất 2.000 m3/ngày đêm

	12
	Bể Anoxic – T303
	01
	24,5×6,5×8,0
	1.194
	14,3 giờ

	13
	Bể Aerotank  – T304
	01
	24,5×8,2×8,0
	1.506
	18,0 giờ

	14
	Bể tăng cường – T305
	01
	4,6×2,05×4,5
	37,7
	27 phút

	15
	Bể lắng sinh học – T306A
	01
	13,0×13,0×4,5
	20,1 m3/m2.ngày

	16
	Học thu bùn lắng sinh học – T306B
	01
	2,05×2,0×4,5
	16,4
	-

	17
	Bể phản ứng 2 – T401
	01
	2,825×2,05×4,5
	20
	14,5 phút

	18
	Bể keo tụ 2 – T402
	01
	2,825×2,05×4,5
	20
	14,5 phút

	19
	Bể tạo bông 2 – T403
	01
	6,0×2,05×4,0
	43
	30,7 phút

	20
	Bể lắng hóa lý – T404A
	01
	8,2×8,2 ×4,0
	29,7 m3/m2.ngày

	21
	Học thu bùn lắng hóa lý – T404B
	01
	2,05×1,95×4,0
	14
	-

	22
	Bể khử trùng – T501
	01
	8,2×4,45×2,0
	54,7
	39 phút


Nguồn: Báo cáo ĐTM của dự án, 2021
Một số hình ảnh thực tế về công trình xử lý nước thải của dự án như sau:
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	Trạm xử lý nước thải công suất 2.000m3/ngày đêm.
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	Vị trí hố ga đấu nối xả nước thải
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· Sơ đồ khối và thuyết minh chi tiết quy trình vận hànhĐấu nối vào HTXLTT KCN Sa Đéc 
Xử lý theo quy định 
Khu A
Khu B

[bookmark: _Toc101206424][bookmark: _Toc108625238]Hình 3. 6  Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải (công suất thiết kế 2.000 m3/ngày)Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải 
KCN Quốc tế Protrade


Thuyết minh quy trình vận hành
Khu A - Hệ thống xử lý nước thải công suất 2.000 m3/ngày đêm
· Hố thu 
Hố thu là nơi tập trung nước thải từ các nhà máy trong một khoảng thời gian vừa đủ, sau đó bơm chìm bơm lên Thiết bị lược rác tinh. Hố thu không có chức năng xử lý các thành phần ô nhiễm trong nước thải nhưng đóng một vai trò quan trọng trong việc tập trung và phân phối nước thải đến các công trình xử lý phía sau.
· Thiết bị lược rác tinh 
Thiết bị lược rác tinh được chế tạo bằng vật liệu inox với kích thước khe nhỏ (≤ 2mm) sẽ giữ lại các chất thải rắn có kích thước nhỏ, giúp giảm bớt hàm lượng chất hữu cơ trong nước thải và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các thiết bị cơ khí cũng như hoạt động của các công trình đơn vị phía sau. Nước thải sau khi qua Thiết bị lược rác tinh tự chảy xuống Bể tách mỡ. Phần rác tách ra thải được thu gom và xử lý đúng quy định.
· Bể tách mỡ 
Bể tách mỡ có vai trò loại bỏ dầu mỡ có trong nước thải dựa trên sự chênh lệch trọng lượng giữa dầu mỡ và nước thải. Do dầu mỡ có trọng lượng thấp nên nổi trên bề mặt, được thu gom và xử lý theo quy định. Phần nước thải sau khi tách dầu mỡ tự chảy qua Bể điều hòa.
· Bể điều hòa 
Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và chất lượng nước thải (pH, COD, TSS, TN…) trước khi đưa vào các công trình xử lý phía sau. Đặc biệt, một phần chất hữu cơ và cặn được xử lý trong bể, ổn định nồng độ trong công trình xử lý sinh học, vi sinh có thể thích nghi với nước thải trong điều kiện ổn định, tránh được tình trạng vi sinh bị sốc tải. Bên cạnh đó, bể điều hòa lưu lượng và nồng độ giúp cho các quá trình sử dụng hóa chất cũng như chế độ hoạt động của các thiết bị cơ khí như bơm, máy thổi khí được duy trì một cách ổn định. 
· Bể keo tụ 1
Tại Bể keo tụ 1, nước thải được châm thêm hóa chất keo tụ (PAC) để thực hiện quá trình keo tụ. Hóa chất keo tụ có vai trò giúp nén điện tích của các hạt keo có trong nước thải. Các hạt keo sau khi đã được nén điện tích có xu hướng liên kết với nhau tạo nên khối lượng lớn hơn và có xu hướng lắng xuống. Quá trình keo tụ loại bỏ được phần lớn TSS, COD, nitơ hữu cơ…có trong nước thải. Nước thải từ Bể keo tụ được dẫn qua Bể tạo bông 1.
· Bể tạo bông 1
Để tạo điều kiện cho quá trình tạo bông cặn được diễn ra nhanh và hiệu quả hơn, tại Bể tạo bông hóa chất trợ keo tụ (Polymer Anion) được bổ sung vào giúp cho kích thước các bông cặn lớn hơn và dễ lắng hơn. Ngược lại với quá trình keo tụ, quá trình tạo bông hiệu quả hơn với thời gian phản ứng lâu hơn và tốc độ khuấy của motor chậm hơn. Vì nếu motor khuấy quá nhanh sẽ làm vỡ các bông cặn vừa được hình thành. Nước thải từ Bể tạo bông được dẫn qua Bể DAF.
· Bể tuyển nổi siêu nông (DAF) Hình 3.5 Bơm định lượng hóa chất.

Bể tuyển nổi siêu nông là một bước đột phá so với thiết bị xử lý nước thải ứng dụng phương pháp tuyển nổi thông thường. Chế độ phân phối nước vào và ra trong Bể tuyển nổi siêu nông với dòng vào động và dòng ra tĩnh giúp hạn chế tối đa sự ảnh hưởng đến hiệu suất của quá trình tuyển nổi. Tại đây hỗn hợp khí và nước thải được hòa trộn tạo thành các bọt khí mịn dưới áp suất khí quyển, các bọt khí tách ra khỏi nước đồng thời kéo theo các váng dầu nổi và một số cặn lơ lửng.
[bookmark: _Hlk74236267]Lượng dầu mỡ và cặn lơ lửng sau khi được tách khỏi nước thải nhờ thiết bị gạt dầu tự động và được dẫn về Bể chứa bùn. Bể tuyển nổi còn có chức năng tách các tạp chất 
(ở dạng không lắng được). Phần nước trong ra khỏi bể tuyển nổi sẽ được Bơm trục ngang bơm tuần hoàn vào bồn tạo áp. Tại đây quá trình tuyển nổi được thực hiện bằng cách 
sục các bọt khí nhỏ ở áp suất cao (2 - 4 atm) bằng máy nén khí, sau đó giảm áp giải phóng các bọt khí (không khí thoát ra sẽ tạo thành bọt khí có kích thước 20 - 100 m). 
Các bọt khí sẽ bao phủ các chất rắn và nổi lên trên mặt nước. Bọt khí chứa các chất lơ lửng cũng được thiết bị gạt dầu tự động đưa về Bể chứa bùn. Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ bằng các phương pháp cơ học kết hợp hóa lý sẽ dẫn qua ngăn 1 của Bể trung gian.
· Bể trung gian (ngăn 1)
Bể trung gian (ngăn 1) có chức năng tập trung nước thải từ bể DAF vào, sau đó nước thải được bơm vào Bể UASB. 
· Bể UASB
Bể UASB là bể kỵ khí trong đó nước thải được cấp vào bể từ dưới lên tiếp xúc qua lớp bùn kỵ khí lơ lửng và xử lý. Trong suốt quá trình kỵ khí, các chất hữu cơ hòa tan và không hòa tan sẽ được chuyển hóa hoàn toàn thành khí metan (70 - 80%) và CO2 (20 - 30%) qua 4 quá trình: thủy phân, axit hóa, acetate hóa và metan hóa. Quá trình chuyển hóa chất hữu cơ bằng phương pháp kỵ khí được diễn ra khá phức tạp và chủ yếu liên quan đến 3 nhóm vi sinh vật sau:
· Vi khuẩn axit hóa: Được biết đến như các vi khuẩn lên men, chúng hòa tan các hợp chất có khả năng phân hủy sinh học không tan hoặc không có khả năng hòa tan (cellulose, tinh bột, protein, lipid), thủy phân các phân tử polyme, các axit hữu cơ khác (axit lactic, axit citric), H2, CO2. Các vi khuẩn này phát triển một cách mạnh mẽ, nhanh và phong phú. Chúng làm việc trong một khoảng giá trị nhiệt độ và pH rộng và không nhạy cảm với chất độc. 
· Vi khuẩn axetate hóa: Cũng được gọi là các vi khuẩn kỵ khí buộc phải sản sinh khí Hydro. Chúng chuyển hóa các axit béo như axit lactic, axit citric, và rượu thành axit acetate, H2 và CO2. 
Các vi khuẩn này thì khá nhạy cảm hơn khi điều kiện thay đổi. Chúng sinh trưởng chậm và sinh khối sinh ra ít. Chúng hoạt động tại một khoảng giá trị nhiệt độ và pH hẹp hơn và nhạy cảm với các chất độc. 
· Vi khuẩn Metan hóa
Có 2 loại:
Vi khuẩn metan sử dụng Hydro sản sinh khí metan từ H2 và CO2
    + 4 H2 + CO2 CH4 + 2 H2O
Vi khuẩn metan sử dụng axit acetic chuyển hóa acetate thành CH4 và CO2
    +  CH3COOH  CH4 + CO2
Thực tế, nhóm vi khuẩn thứ 2 là nhóm quan trọng nhất, thực hiện hầu hết các công việc. Các vi khuẩn metan đặc biệt là nhóm vi khuẩn thứ hai thì nhạy cảm hơn với những điều kiện thay đổi và cũng sinh trưởng chậm và sinh khối phát sinh ít. Chúng hoạt động trong những khoảng nhiệt độ và pH hẹp và nhạy cảm với các chất độc.
Các phương trình kỵ khí được diễn ra như sau:
	4H2 + CO2 CH4 + 2H2O
	4HCOOH    CH4 + 3CO2 + 2H2O
	CH3COOH  CH4 + CO2 
	4CH3OH  3CH4 + CO2 + 2H2O
	4(CH3)3N + H2O  9CH4 + 3CO2 + 6H2O + 4NH3 
· Bể trung gian (ngăn 2)
Nước thải sau khi được xử lý kỵ khí tại bể UASB sẽ chảy qua Ngăn 2 của Bể trung gian, sau đó sẽ tự chảy theo đường bypass (đường ống PVC Ø280mm, tổng chiều dài 133m) về Bể Anoxic ở Khu B để tiếp tục quá trình xử lý.
Khu B - Hệ thống xử lý nước thải công suất 2.000 m3/ngày đêm
· Bể sinh học thiếu khí Anoxic 
Bể Anoxic được sử dụng nhằm khử nitrat thành nitơ tự do với sự tham gia của vi sinh vật dị dưỡng thiếu khí. Lượng nitrat này hình thành từ sự chuyển hóa amoni và nitơ hữu cơ tại Bể Aerotank. 
Một số thông số quan trọng ảnh hưởng tới hiệu quả khử nitơ:
(1) Thời gian lưu nước của Bể Anoxic (HRT); 
(2) Nồng độ vi sinh trong bể (MLVSS); 
(3) Tốc độ tuần hoàn nước và bùn từ Bể Aerotank và Bể lắng sinh học; 
(4) Hàm lượng chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học;       
(5) Nhiệt độ;      
(6) Oxy hòa tan;      
Quá trình  khử nitrat:
NO3- + 1,08 CH3OH + H+   0,065 C5H7O2N + 0,47 N2 + 0,76 CO2 + 2,44 H2O
Bể Anoxic được khuấy trộn bằng máy khuấy chìm nhằm giữ bùn ở trạng thái lơ lửng và nhằm tạo sự tiếp xúc giữa nguồn thức ăn và vi sinh. Hoàn toàn không được cung cấp oxy cho bể này vì oxy có thể gây ức chế cho vi sinh khử nitrate. Nước thải sau khi khử nitrat ở Bể Anoxic tiếp tục tự chảy qua Bể Aerotank.
· Bể sinh học hiếu khí Aerotank 
Vai trò của Bể sinh học hiếu khí Aerotank:
(1) Giảm nồng độ các chất hữu cơ thông qua hoạt động của vi sinh vật dị dưỡng hiếu khí;    
  (2) Thực hiện quá trình nitrate hóa nhằm tạo ra lượng nitrat cho Bể Anoxic phía trước thông qua nhóm vi sinh vật tự dưỡng Nitrosomonas và Nitrobacter.      
Hỗn hợp nước thải và bùn sinh học từ cuối Bể Aerotank được bơm tuần hoàn về Bể Anoxic để cung cấp nguồn nitrat. Tỷ lệ tuần hoàn (IR) được tính toán dựa trên nồng độ nitrat đầu vào và yêu cầu nồng độ đầu ra, tỷ lệ này thường được chọn từ 5 – 8.
Máy thổi khí được vận hành nhằm cung cấp oxy cho cả hai nhóm vi sinh vật hiếu khí này hoạt động. Đối với quần thể vi sinh vật dị dưỡng hiếu khí, trong điều kiện được cấp oxy hòa tan, quần thể vi sinh vật này sẽ phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong nước thải thành các hợp chất vô cơ đơn giản như CO2 và H2O theo 3 giai đoạn:
Oxy hóa các chất hữu cơ:Enzyme

CxHyOz + O2                    CO2 + H2O + H
Tổng hợp tế bào mới:Enzyme

CxHyOz + NH3 + O2                             Bacterial cell + CO2 + H2O + C5H7NO2 - H
Phân hủy nội bào:Enzyme

C5H7NO2 + 5O2                                       5CO2 + 2H2O + NH3  H
Theo các giai đoạn trên, vi sinh vật hiếu khí không chỉ oxy hóa các chất hữu cơ trong nước thải tạo thành những hợp chất vô cơ đơn giản mà còn tổng hợp phospho và nitơ nhằm duy trì tế bào và vận chuyển năng lượng cho quá trình trao đổi chất của chúng. 
Do vậy giai đoạn xử lý các chất hữu cơ sẽ được ưu tiên xảy ra trước bởi nhóm vi sinh vật dị dưỡng. Dưới tác dụng của Nitrosomonas và Nitrobacter, quá trình nitrat hóa xảy ra theo các phương trình phản ứng sau đây:
Nitrosomonas:
NH3 + 3/2 O2→ NO2- + H+ + H2O + biomass
Nitrobacter:
NO2- + 1/2 O2 → NO3- + biomass
Việc sục khí liên tục nhằm đảm bảo các yêu cầu cung cấp đủ lượng oxy và duy trì bùn hoạt tính ở trạng thái lơ lửng. Nồng độ oxy hòa tan trong nước ra khỏi Bể sinh học hiếu khí không được nhỏ hơn 2 mg/L. 
Tốc độ sử dụng oxy hòa tan trong bể phụ thuộc vào:
(1) Tỷ số thức ăn trên vi sinh vật (F/M);      
(2) Nhiệt độ;      
(3) pH và độ kiềm;      
(4) Nồng độ sản phẩm độc tích tụ trong quá trình trao đổi chất;      
(5) Lượng các chất cấu tạo tế bào;      
(6) Hàm lượng oxy hòa tan;
(7) BOD5/TKN;
Để thiết kế và vận hành hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí một cách hiệu quả cần phải hiểu rõ vai trò quan trọng của quần thể vi sinh vật. Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải và thu năng lượng để chuyển hóa thành tế bào mới, chỉ một phần chất hữu cơ bị oxy hóa hoàn toàn thành CO2, H2O, NO3-, SO42-… Một cách tổng quát, vi sinh vật tồn tại trong hệ thống bùn hoạt tính bao gồm Zoogloea, Nocardia, Pseudomonas, Achromobacter, Flacobacterium, Bdellovibrio, Mycobacterium và hai loại vi khuẩn nitrate hóa Nitrosomonas và Nitrobacter. Thêm vào đó, nhiều loại vi khuẩn dạng sợi như Sphaerotilus, Beggiatoa, Thiothrix, Lecicothrix, và Geotrichum cũng tồn tại. Yêu cầu chung khi vận hành hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí là nước thải đưa vào hệ thống cần có hàm lượng TSS không vượt quá 150 mg/L, hàm lượng dầu mỡ không quá 25 mg/L, pH = 6,5 – 8,5. Nước thải sau khi được xử lý tại Bể Aerotank được tự chảy qua Bể tăng cường.
· Bể tăng cường
Bể tăng cường được lắp đặt motor khuấy với tốc độ chậm có vai trò tạo điều kiện cho các bông bùn sinh học liên kết chặt với nhau, giúp tăng hiệu suất của quá trình lắng tại Bể lắng sinh học. Ngoài ra, trong trường hợp vi sinh gặp các sự cố như: bùn khó lắng, cặn li ti nhiều… thì bổ sung thêm PAC và Polymer Anion giúp cải thiện chất lượng nước sau xử lý một cách nhanh chóng.
· Bể lắng sinh học 
Tại đây, xảy ra quá trình tách bông bùn vi sinh ra khỏi nước thải dưới tác dụng của lắng trọng lực. Phần bùn sau lắng được bơm tuần hoàn về Bể Anoxic để đảm bảo nồng độ vi sinh trong bể, một phần bùn (xả bùn dư) được bơm về bể chứa bùn để phân hủy bùn, giảm lượng bùn phát sinh. Nước thải sau lắng (nước trong) được tự chảy sang Bể phản ứng 2.
· Bể phản ứng 2
Do tính chất nước thải từ quá trình chế biến thủy sản có hàm lượng phospho tồn tại dưới dạng hòa tan nên phải được chuyển từ dạng hòa tan thành dạng kết tủa để loại bỏ khỏi nước thải. Tại đây, nước thải được châm thêm vôi để kết tủa phospho ở pH 8,5 – 8,7. Nước thải từ Bể phản ứng 2 tự chảy sang Bể keo tụ 2.
· Bể keo tụ 2
Tại bể keo tụ 2, nước thải khuấy trộn nhờ hoạt động motor để phản ứng xảy ra tối ưu, hóa chất keo tụ có vai trò giúp nén điện tích của các hạt keo có trong nước thải. Các hạt keo sau khi đã được nén điện tích sẽ có xu hướng liên kết với nhau tạo nên khối lượng lớn hơn và có xu hướng lắng xuống. Quá trình keo tụ này loại bỏ triệt để các chất ô nhiễm như phospho, COD, TSS,…để đạt yêu cầu xả thải. Nước thải từ Bể keo tụ tự chảy sang Bể tạo bông 2.
· Bể tạo bông 2
Để tạo điều kiện cho quá trình tạo bông cặn được diễn ra nhanh và hiệu quả hơn, 
tại bể tạo bông, hóa chất trợ keo tụ được bổ sung vào giúp cho kích thước các bông cặn lớn hơn và dễ lắng hơn. Ngược lại với quá trình keo tụ, quá trình tạo bông hiệu quả hơn 
với thời gian phản ứng lâu hơn và tốc độ khuấy của motor chậm hơn. Vì nếu motor khuấy quá nhanh sẽ làm vỡ các bông cặn vừa được hình thành. Nước thải từ Bể tạo bông 2 tự chảy sang Bể lắng hóa lý.
· Bể lắng hóa lý  
Tại đây, các bông cặn với kích thước lớn đã được hình thành ở Bể tạo bông 2 sẽ được lắng xuống đáy Bể lắng hóa lý (thực hiện quá trình tách bông cặn). Lượng bùn lắng hóa lý được thường xuyên bơm vào Bể chứa bùn vì nếu bùn lắng hóa lý được lưu quá lâu sẽ bị phân hủy và nổi bùn lên bề mặt. Phần nước trong sau Bể lắng hóa lý sẽ tự chảy qua Bể khử trùng.
· Bể khử trùng 
Tại đây, hóa chất khử trùng được bơm định lượng châm vào để tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh như E.Coli, Coliform… có trong nước thải, kết thúc quá trình xử lý.
· Bể chứa bùn 
Bùn phát sinh từ quá trình hóa lý và bùn sinh học được bơm về 02 Bể chứa bùn. Tại đây được cấp khí nhằm mục đích ổn định bùn thải (phân hủy bùn) và giảm khối lượng bùn thải.
· Máy ép bùn 
Máy ép bùn được sử dụng là Máy ép bùn trục vít với các ưu điểm như sau: tạo bùn khô, tỷ lệ chất rắn được giữ lại cao, yêu cầu về năng lượng vừa phải, chi phí vận hành và đầu tư khá thấp. 
Tại ngăn khuấy trộn của Máy ép bùn, hóa chất Polymer Cation được bơm định lượng châm vào tạo điều kiện hình thành bông bùn to và dễ tách pha. Bùn sau ép được mang đi xử lý theo quy định. Phần nước tách pha từ Máy ép bùn được dẫn về Hố thu
Lượng hóa chất sử dụng cho trạm xử lý được thống kê như sau:  
[bookmark: _Toc101206378]


[bookmark: _Toc108625158]Bảng 3. 4 Lượng hóa chất sử dụng cho trạm xử lý nước thải
	 Stt
	Nguyên, nhiên liệu, hóa chất
	Định mức
(kg/m3)
	Số lượng (Kg/ngày)
	Nguồn cấp

	8
	Polymer – Anion (trợ keo tụ)
	0,0072
	14,4
	Anh

	9
	Polymer – Cation (trợ keo tụ, ép bùn)
	0,009
	18
	Anh

	10
	Na2CO3 99% (bổ sung kiềm)
	0,048
	96
	Trung Quốc

	11
	PAC 31% (keo tụ)
	0,3
	600
	Việt Nam

	12
	Chlorine (khử trùng)
	0,0024
	4,8
	Việt Nam

	13
	Vôi (keo tụ phospho)
	0,36
	720
	Việt Nam


[bookmark: _Toc108624167]2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:
a. Đối với chất thải rắn sinh hoạt:
· Rác thải sinh hoạt được cho vào các thùng chứa chuyên dùng được đặt tập trung vào khu vực ăn uống và sinh hoạt của công nhân, khu vực sản xuất, khu vực văn phòng.
· Bố trí thùng rác (có nắp đậy) hợp lý trong khuôn viên dự án (30 thùng 60 lít bằng vật liệu nhựa Composite) tại các khu vực văn phòng, khu vực ăn uống sinh hoạt của công nhân.
· Hàng ngày được công nhân vệ sinh thu gom vào cuối ca sản xuất, tập kết về khu vực tập kết rác thải sinh hoạt có các thùng chứa loại lớn (thể tích 660 lít, có nắp đậy, số lượng 5 thùng) và chờ đơn vị thu gom đến thu gom và mang đi xử lý.
· [bookmark: _Hlk108624136]Công ty hợp đồng với với DOWASEN – Chi nhánh dịch vụ môi trường định kỳ thu gom hàng ngày mang đi xử lý đúng quy định (Hợp đồng đính kèm tại Phụ lục báo cáo).
a. Đối với chất thải công nghiệp thông thường
Chất thải từ các vật liệu, bao bì hư hỏng, giấy, dây đai, nhựa, sắt inox không chứa thành phần nguy hại… Khối lượng phát sinh khoảng 181 kg/ngày. Chất thải rắn tái chế được thu gom vào khu vực lưu giữ tạm thời (45 m2) và hợp đồng với cơ sở thu mua phế liệu của Ông Phạm Tấn Mỹ thu gom 03 ngày/01 lần cùng với chất thải rắn tái chế hiện hữu của Công ty (Hợp đồng đính kèm tại Phụ lục báo cáo).
Phụ phẩm cá:
Phụ phẩm phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy chủ yếu là các thành phần bị cắt bỏ của nguyên liệu cá trong công đoạn giết thịt và phi lê cá như đầu, ruột, vây, xương, phế phẩm đầu... Đồng thời, quá trình kiểm soát chất lượng sản phẩm cũng loại bỏ một số phế phẩm. Số lượng phế phẩm hiện tại phát sinh tại nhà máy khoảng 81,9 tấn/ngày. Tính toán theo định mức sản xuất tại nhà máy thì lượng phế phẩm phát sinh so với nguyên liệu là 1,8 thì sau khi Nhà máy hoạt động ổn định với công suất tối đa (19.500 tấn sản phẩm/năm) thì lượng phế phẩm phát sinh trong giai đoạn này khoảng 112,5 tấn/ngày. 
Nhà máy bố trí 03 xe ben kín (để tránh rơi vãi trên đường vận chuyển và phát tán mùi phụ phẩm) trọng lượng mỗi xe 4 tấn để chứa phụ phẩm phát sinh sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy chế biến thuỷ sản. Khi xe đầy (khoảng 2 tiếng) sẽ tiến hành vận chuyển đi ngay chuyển giao cho cho Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Ngọc Dung và Công ty Cổ phần An Lạc Sa Đéc gần khu vực dự án để làm nguyên liệu sản xuất, không để tồn trữ, lưu chứa phụ phẩm lâu tại dự án. (Hợp đồng đính kèm tại Phụ lục báo cáo).
Mỡ cống và cặn bã vớt hàng ngày từ miệng cống phía bên ngoài nhà máy đến khu xử lý nước thải khoảng 115 kg/ngày được hợp đồng với Công ty TNHH Tam Phát Lợi vệ sinh, thu vét hàng ngày. (Hợp đồng đính kèm tại Phụ lục báo cáo).
Bùn thải
Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: Phát sinh 12,485 tấn/ngày sau khi ép được hợp đồng với Công ty Cổ phần TM DV Thuận Thiên Hà có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển xử lý đúng quy định. (Hợp đồng đính kèm tại Phụ lục báo cáo).
[bookmark: _Toc108624168]3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:
· Công ty đã bố trí nhà kho lưu chứa chất thải nguy hại tạm thời có diện tích 21,5m2 (có kích thước dài x rộng = 5 x 4,3 m, thiết kế nền gạch, vách tường, mái lợp tole) để lưu giữ và phân loại toàn bộ CTNH. 
- Kết cấu nhà kho: Nhà thép tiền chế, sàn bê tông láng mặt, tường bao che và mái che bằng tôn. Bên trong có rãnh và hố thu gom ứng phó sự cố tràn đổ chất thải dạng lỏng, đồng thời bố trí các thiết bị ứng phó khác như cát, xẻng, bình chữa cháy. Bên ngoài có biển báo cách ly và ghi chú khu vực lưu giữ CTNH. 
-	Công ty đã được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mã quản lý CTNH mã số QLCTNH: 87.000163.T do UBND tỉnh Đồng Tháp cấp lần 3 ngày 22/09/2014 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp.
-	Biện pháp xử lý: toàn bộ CTNH được thu gom, phân loại và chứa tạm vào kho riêng biệt của nhà máy và hợp đồng với Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Trái Đất Xanh có đầy đủ hồ sơ năng lực theo quy định của pháp luật về thu gom, vận chuyến và xử lý chất thải nguy hại theo hợp đồng số 1834/2020/HĐXLCT-MTXVN.AD kí ngày 23/10/2020. 
-	Định kỳ 01 lần/năm công ty sẽ nộp báo cáo quản lý chất thải được tích hợp trong Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Công ty về Sở Tài nguyên và Môi trường đúng quy định tại Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
[bookmark: _Toc108624169]4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có):
Do tính lan truyền lớn nên tiếng ồn và rung động chủ yếu cần khống chế tại nguồn. Chủ dự án sẽ áp dụng những biện pháp giảm thiểu để đảm bảo trong khu vực dự án tiếng ồn đạt quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT, độ rung đạt QCVN 27:2010/BTNMT, cụ thể như sau:
-	Dây chuyền công nghệ của dự án sẽ được trang bị các thiết bị thế hệ mới, hiện đại, tránh gây ồn, chấn động;
-	Các máy móc, thiết bị gây tiếng ồn lớn tại khu vực sản xuất, khu vực máy phát điện của hệ thống sẽ được đặt trong buồng hoặc nhà xưởng có che chắn để giảm tiếng ồn ảnh hưởng đến khu vực lân cận, sẽ lắp đệm cao su chống ồn cho các máy có công suất lớn, phòng chứa máy phát điện phải được cách âm, giảm âm, đóng cửa kín, khi thiết bị xuống cấp phải được sửa chữa, nâng cấp để giảm thiểu tiếng ồng và tăng tuổi thọ thiết bị.
-	Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng máy móc thiết bị, tra dầu bôi trơn máy, phát hiện kịp thời âm thanh khác thường phát ra từ máy đang hoạt động và có biện pháp sửa chữa, thay thế phụ tùng;
-	Khi cần xả van an toàn, nên xả vào thời điểm ban ngày để tránh gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến khu vực lân cận. 
-	Tại hệ thống sẽ lắp đặt thiết bị có mức độ ồn thấp, thiết bị giảm thanh và vật liệu cách âm tại những nơi cần thiết;
-	Đúc móng máy đủ khối lượng (bê tông mác cao), tăng chiều sâu móng, đào rãnh đổ cát khô để tránh rung theo mặt nền;
-	Các thiết bị gây rung sẽ được lắp đặt trên đệm cao su sao cho độ rung được giảm tối thiểu;
-	Máy vận hành theo đúng công suất;
-	Rà soát và trồng các loại cây xanh như cây sao đen, cây dầu rái…trên diện tích đất cây xanh hiện hữu dự án nhằm giảm sự phát tán tiếng ồn và khí thải.
[bookmark: _Toc108624170]5.  Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành:
Ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải
Nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án được thu gom triệt để dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 2.000 m3/ngày đêm của Công ty để xử lý đạt QCVN 11 – MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản, cột B trước khi đấu nối nước thải về KCN. 
Để giảm thiểu hệ thống xử lý nước thải xảy ra sự cố, việc đầu tiên đòi hỏi công trình phải đảm bảo chất lượng. Do đó, Công ty đã phối hợp với đơn vị thiết kế có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực xử lý nước thải. Cho nên, từ công đoạn thiết kế, thi công và vận hành đều được kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy định.
Dự án được xây dựng trong KCN Sa Đéc và đấu nối nước thải sau xử lý về Hệ thống XLNT tập trung của KCN do đó Công ty không xây dựng hồ sự cố, tuy nhiên Công ty sẽ tiến hành một số biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải như sau:
+ Đối với sự cố chất lượng nước thải không đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Sa Đéc: Công ty đã lựa chọn thiết kế công nghệ hóa lý 02 bậc kết hợp sinh học để xây dựng hệ thống xử lý nước thải có hiệu suất xử lý cao hơn giới hạn tiếp nhận của KCN nhằm dự phòng sự cố trong trường hợp chất lượng nước thải sau xử lý không đạt giới hạn tiếp nhận của KCN. Đồng thời, dự phòng trong trường hợp hệ thống bị sự cố do đột biến về tải lượng ô nhiễm trong nước thải đầu vào.
[bookmark: _Hlk50022309]Trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố không hoạt động, Công ty sẽ ngưng đấu nối nước thải về KCN và bơm ngược trở lại bể điều hòa của hệ thống để tái xử lý. Hệ thống XLNT 2.000 m3/ngày đêm được thiết kế xây dựng trên tổng diện tích là 1.208 m2, các hạng mục bể được thiết kế có diện tích lưu chứa lớn để tăng thêm thời gian lưu nước trong bể, nâng cao hiệu quả xử lý nước thải, đặc biệt là cụm các bể như bể điều hòa có thể tích lưu chứa là 724,8 m3 và các hạng mục bể UASB (thể tích lưu chứa 870,4m3), bể Aerotank (thể tích lưu chứa 1.506 m3), bể Anoxic (thể tích lưu chứa 1.194m3), bể lắng sinh học (thể tích lưu chứa 676 m3), cùng tất cả các cụm bể khác của hệ thống có thể tích lưu chứa nước hữu dụng như đã trình bày ở Bảng 1.3 – Chương 1 của báo cáo. Khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố và ngừng hoạt động, nước thải sẽ được lưu trữ ở các bể trong hệ thống, tổng thể tích hữu dụng của các bể có thể lưu chứa nước của hệ thống khoảng 6.226 m3. Do đó dự án hoàn toàn có khả năng lưu chứa nước và tuần hoàn xử lý lại nước thải đảm bảo trong nhiều ngày.
[bookmark: _Hlk69488515]Ngoài ra Đối với hệ thống xử lý nước thải công suất 2.000 m3/ngày đêm mới của Công ty, Công ty cũng sẽ xây dựng các phương án ứng phó sự cố môi trường đối với HTXLNT như sau: 
· [bookmark: _Hlk74241427] Đối với các sự cố về thiết bị, Công ty trang bị sẵn 01 module chạy, 01 dự phòng đối với các thiết bị chính (bơm, máy thổi khí, máy khuấy chìm), trong trường hợp xảy ra sự cố sẽ tiến hành thay lập tức thiết bị hư hỏng, đảm bảo các sự cố về thiết bị Hệ thống xử lý nước thải được xử lý tức thời, không để nước thải chưa đạt chuẩn xả ra môi trường;
[bookmark: _Hlk74228036] Khi xảy ra sự cố không thể khắc phục tức thời, Công ty sẽ giảm công suất sản xuất của nhà máy, đồng thời thông báo với cơ quan chức năng để hỗ trợ, giám sát. Bên cạnh đó, Công ty sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp (HIDICO) để có phương án thoả thuận tiếp nhận, xử lý lượng nước thải phát sinh của Dự án trong trường hợp sự cố này.  Sau khi hoàn thành việc khắc phục sự cố sẽ hoạt động sản xuất bình thường trở lại.
Phòng cháy chữa cháy
Công ty đã tuân thủ về pháp lệnh PCCC, trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC theo yêu cầu của cơ quan công an PCCC, bao gồm việc xây dựng nội quy PCCC trang bị bình chữa cháy cá nhân, bình CO2 lớn 20kg với số lượng 25 bình, bình CO2 nhỏ 10kg với số lượng 20 bình, 15 bảng hiệu PCCC trang bị xung quanh công ty. 
Trong khu vực nhà máy (đặc biệt là các bồn chứa dầu) lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin báo động, các Phương tiện PCCC công suất bơm được thiết kế theo tiêu chuẩn API kết hơp với trang bị hệ thống ống dẫn nước và các thiết bị tràn nước tự động. 
Tại những nơi có thể gây cháy nổ có dán bảng cấm công nhân hút thuốc, châm lửa, cấm đi dày dưới đế nhằm tránh phát tia lửa do ma sát. 
Công ty đã liên hệ chặt chẽ với lực lượng PCCC tại các khu vực lập Phương án chữa cháy, thực hiện các công tác diễn tập PCCC tại đơn vị, trong đó có 3 đội mỗi đội 10 người.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng nổ và vệ sinh công nghiệp: các cửa ra vào đủ lớn, mở ra bên ngoài, có trang bị các lam thông gió gian máy, chiều cao đủ lớn thoáng đãng. Trong phòng máy có đầy đủ các bảng, nội qui, qui định, các dụng cụ vận hành sửa chữa, bảo hộ lao động, mặt nạ phòng độc.... 
· Tất cả các thiết bị và kết cấu chống cháy tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt nam 
· Các ống cáp điện phải được bố trí để không bị ngập trong chất lỏng dễ cháy
· Kiểm tra, bảo trì, bảo hành các máy móc thiết bị định kỳ;
· Cấm công nhân hút thuốc hoặc sử dụng các thiết bị phát lửa trong khu vực dễ gây cháy nổ;
· Thường xuyên kiểm tra các thùng chứa nhiên liệu, hóa chất tránh sự rò rỉ.
[bookmark: _Toc108624171]4. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án không có nội dung thay đổi so với Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.


[bookmark: _Toc108624172]Chương IV 
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

[bookmark: _Toc108624173]1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:
1.1. Nguồn phát sinh nước thải:
· Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn. Bể tự hoại được bố trí tại các khu vực nhà văn phòng, nhà ăn, nhà vệ sinh trong nhà xưởng sản xuất.
· Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy.  
1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa: 2.000 m3/ngày.đêm; 83,3m3/giờ.
1.3. Dòng nước thải:  Dòng nước thải của Dự án là nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ và Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy sẽ được dẫn về hệ thống XLNT tập trung công suất 2.000m3/ngày đêm của dự án để xử lý đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Sa Đéc (theo hợp đồng xử lý nước thải) trước khi đấu nối về hệ thống thoát nước chung của KCN để xử lý đạt QCVN 40:2011/ BTNMT, Cột A và cuối cùng thoát ra Sông Tiền. 
1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng nước thải: Chất lượng nước thải sau xử lý trước khi đấu nối về KCN Sa Đéc đảm bảo đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN, cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc101804036][bookmark: _Toc104646492]Bảng 4. 1 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm
	TT
	Chất ô nhiễm
	Giới hạn tiếp nhận của KCN Sa Đéc
(~ QCVN 40:2011/ BTNMT, Cột B)

	1
	pH
	5,5 - 9

	2
	BOD5 (mg/l)
	51-54

	3
	COD (mg/l)
	91 - 150

	4
	SS (mg/l)
	100 - 105

	5
	Tổng Nitơ (mg/l)
	40 - 45

	6
	Tổng photpho (mg/l)
	6 – 6,5



1. Vị trí điểm xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải
+ Vị trí điểm xả nước thải: Hố ga HG1 nằm trên đường Đ1, bên ngoài hàng rào nhà xưởng cấu tạo bằng BTCT nằm tại phía Đông Bắc của Dự án. (đính kèm bản vẽ thoát nước thải tại phụ lục).
+ Phương thức xả nước thải: tự chảy liên tục 24/24 giờ;
[bookmark: _Toc108624174]+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Sa Đéc công suất 7.000 m3/ngày đêm (Trạm xử lý nước thải KCN Sa đéc đã được cấp phép xả thải vào nguồn nước tiếp nhận là Sông Tiền, chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn xả thải: QCVN40:2011/BTNMT, cột A).
[bookmark: _Toc108624175]2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có):
Dự án không có công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải.



[bookmark: _Toc108624176]Chương V 
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 
VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

[bookmark: _Toc108624177]1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải của dự án:
1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:
Các hạng mục công trình vận hành thử nghiệm trong giai đoạn này bao gồm: hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 2.000 m3/ngày.đêm.
Chi tiết thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Dự án thể hiện tại bảng sau:
[bookmark: _Toc108625163]Bảng 5. 1 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
	STT
	Hạng mục công trình vận hành thử nghiệm
	Thời gian vận hành thử nghiệm
	Công suất dự kiến 
	Ghi chú

	I
	HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
	

	1
	Hệ thống xử lý nước thải công suất 2.000 m3/ngày.đêm
	Tháng 8/2022 
	50%
	- Thời gian bắt đầu: kể từ ngày được cấp giấy phép môi trường
- Thời gian kết thúc: tối đa 06 tháng;
- Sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm 10 ngày, Công ty sẽ lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm gửi sở Tài nguyên và Môi trường



1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý nước thải:
1.2.1. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu nước thải trước khi thải ra ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý 
[bookmark: _Toc98484232][bookmark: _Toc98485007][bookmark: _Toc101206383][bookmark: _Toc108625164]Bảng 5. 2 Thời gian dự kiến lấy mẫu nước thải
	STT
	Giai đoạn
	Thời gian lấy mẫu
	Tần suất lẫy mẫu

	1
	Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải
	Ngày: 29/08/2022;
Ngày: 30/08/2022;
Ngày: 31/08/2022;
	· 01 ngày/lần
· Số đợt lấy mẫu: 3 ngày liên tiếp




1.2.2. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải 
[bookmark: _Toc108625165][bookmark: _Toc98484233][bookmark: _Toc98485008][bookmark: _Toc101206384]Bảng 5. 3 Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu nước thải 
	STT
	Hạng mục
	Loại mẫu lấy
	Vị trí
	Thông số quan trắc
	Tần suất quan trắc
	Quy chuẩn so sánh

	1
	Hệ thống xử lý nước thải
	Mẫu đơn trong giai đoạn vận hành ổn định công trình xử lý
	Nước thải đầu vào tại bể thu gom
	pH, TSS, BOD5, COD, Amonia, tổng N, tổng P, tổng dầu mỡ động thực vật, Clorine, Coliforms. 
(Ghi chú: các chỉ tiêu được lấy phù hợp với Quyết định phê duyệt ĐTM).
	- 1 ngày /lần (lấy mẫu đơn)
- Tần xuất: 3 ngày liên tiếp
	QCVN 11 – MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản, cột B

	2
	
	
	Nước thải đầu ra tại hố ga đấu nối nước thải sau xử lý vào hố thu nước thải của KCN Sa Đéc
	
	
	



- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch. 
Đơn vị 1: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp.
- Địa chỉ: Quốc lộ 30, ấp An Lạc, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp;
- Điện thoại: 0277 3870 933;
- Email: ttqtdongthap@yahoo.com;
- Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm: VILAS 412.
Đơn vị 2: Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam.
- Địa chỉ: số 14, Đường số 4, Khu dân cư Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM;
- Điện thoại: 0286 2619 691;
- Email: moitruongphuongnam.vn;
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường: VIMCERTS 075;
- Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm: VILAS 533.
Đơn vị 3: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động.
- Địa chỉ: 286/8A Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.HCM;
- Điện thoại: 0283 8680 842;
- Email: trungtamcoshet@gmail.com;
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường: VIMCERTS 026;
- Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm: VILAS 444.
[bookmark: _Toc108624178]2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Hlk91345717]2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:
Chương trình giám sát định kỳ tại dự án như sau:
Giám sát chất lượng nước thải
· Vị trí giám sát: 
+ 01 vị trí tại bể điều hoà của hệ thống XLNT công suất 2.000m3/ngày đêm
+ 01 vị trí tại hố ga đấu nối nước thải sau xử lý vào hố thu nước thải của KCN Sa Đéc.
· Số lượng: 01 mẫu/vị trí;
· [bookmark: _Hlk41983589]Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, Amonia, tổng N, tổng P, tổng dầu mỡ động thực vật, Clorine, Coliforms; 
· Quy chuẩn so sánh: QCVN 11 – MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản, cột B;
· Tần suất giám sát: 3 tháng/lần.
Giám sát không khí xung quanh:
· Vị trí giám sát: 01 điểm tại khu vực cổng dự án, tọa độ VN2000: X = 1142938; 
Y = 581810.
· Chỉ tiêu giám sát: tiếng ồn, bụi, CO, NO2, SO2, rung;
· Tần suất: 01 lần/6 tháng;
· Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại
- Vị trí giám sát: khu vực lưu chứa chất thải.
- Tần suất giám sát: thường xuyên, liên tục.
- Giám sát khối lượng, công tác phân loại, thu gom và hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, chứng từ giao nhận chất thải.
- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ_CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính Phủ về quy dịnh chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về quy dịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục nước thải:
Căn cứ theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường Dự án không thuộc đối tượng thực hiện quan trắc tự động, liên tục do đó Dự án không đề xuất chương trình quan trắc tự động, liên tục.
[bookmark: _Toc108624179]3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.
Đơn giá lấy theo Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 do Bộ Tài chính 
ban hành
Chi phí đo đạc, phân tích mẫu không khí
- Số lần thực hiên: 02 lần/năm;
- Số lượng mẫu: 2 mẫu;
Chi phí đo đạc, phân tích chất lượng khí thải được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc101804040][bookmark: _Toc108625166]Bảng 5. 4 Chi phí đo đạc, phân tích chất lượng không khí cho 1 lần thực hiện
	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn giá (VNĐ)
	Số lượng
	Thành tiền (VNĐ)

	2
	CO
	350.000
	2
	700.000

	3
	SO2
	140.000
	2
	280.000

	4
	NOx
	140.000
	2
	280.000

	5
	Bụi
	80.000
	2
	160.000

	6
	Tiếng ồn
	60.000
	2
	120.000

	Tổng cộng
	1.720.000


Chi phí đo đạc, phân tích mẫu khí thải ước tính cho 1 năm là: 
1.720.000 x 2 = 3.440.000 (VNĐ)
Chi phí đo đạc, phân tích mẫu nước thải 
- Số lần thực hiện: 04 lần;
- Số lượng mẫu: 01 mẫu;
Chi phí đo đạc, phân tích chất lượng nước thải sau xử lý được trình bày trong 
bảng sau:
[bookmark: _Toc101804041][bookmark: _Toc108625167]Bảng 5. 5 Chi phí đo đạc, phân tích chất lượng nước thải cho 1 lần thực hiện
	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn giá (VNĐ)
	Số lượng
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	pH
	56.000
	1
	56.000

	2
	BOD5
	200.000
	1
	200.000

	3
	COD
	120.000
	1
	120.000

	4
	TSS
	80.000
	1
	80.000

	5
	Amoni
	98.000
	1
	98.000

	6
	Tổng P
	180.000
	1
	180.000

	7
	Tổng N
	150.000
	1
	150.000

	8
	Tổng Coliforms
	100.000
	1
	100.000

	9
	Dầu mỡ động thực vật
	200.000
	1
	200.000

	Tổng cộng
	1.184.000


Vậy tổng chi phí đo đạc, phân tích chất lượng nước thải sau xử lý cho 1 năm là:
1.184.000 x 4 = 4.736.000 (VNĐ)
Chi phí nhân công, vận chuyển và viết báo cáo
- Nhân công (3 người/lần x 500.000 đồng/người/lần)	:  1.500.000 VNĐ.
- Chi phí vận chuyển						:  2.000.000 VNĐ.
- Chi phí viết báo cáo					           :  5.000.000 VNĐ.
- Photo, in ấn, chụp hình,…					:  1.000.000 VNĐ.
Tổng chi phí lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường của dự án:  được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc101804042][bookmark: _Toc108625168]Bảng 5. 8 Tổng chi phí lập báo cáo giám sát môi trường cho 1 năm hoạt động của dự án
	Stt
	Hạng mục
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Chi phí đo đạc, phân tích chất lượng không khí 
	3.440.000

	2
	Chi phí đo đạc, phân tích chất lượng nước thải 
	2.368.000

	3
	Chi phí nhân công
	6.000.000

	4
	Chi phí vận chuyển
	8.000.000

	5
	Chi phí viết báo cáo
	10.000.000

	6
	Photo, in ấn, chụp hình, …
	4.000.000

	Tổng cộng
	33.808.000




[bookmark: _Toc108624180]Chương VI 
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Chúng tôi cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên  quan, cụ thể như sau:
· Cam kết thu gom, xử lý nước thải đạt Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Sa Đéc trước khi đấu nối về KCN;
· Thường xuyên giám sát chặt chẽ hoạt động của hệ thống xử lý nước thải và vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng qui trình, đúng công suất nhằm đảm bảo các chỉ tiêu ô nhiễm đạt tiêu chuẩn cho phép. Đảm bảo công tác bảo dưỡng định kỳ cho các hệ thống xử lý;
· CTR và CTNH phát sinh được thu gom và xử lý đúng theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
· Nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường;
· Cam kết thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ và quan trắc tự động như đã trình bày trong báo cáo. 
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